
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Số:          /HD - SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Phú Thọ, ngày        tháng        năm 2023 

 

HƯỚNG DẪN 

Một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội 

dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND); 

Căn cứ Văn bản số 2949/UBND-NNTN ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa 

dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

A. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ 

1. Đối tượng hỗ trợ 

a) Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 

người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên địa bàn tỉnh; Ưu tiên hỗ trợ hộ 

nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng 

và phụ nữ thuộc hộ nghèo; 

b) Hộ gia đình, tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức, cá 

nhân; cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm nghiên cứu, khoa 

học, công nghệ, kỹ thuật; cơ sở sản xuất, kinh doanh khác xây dựng, nhân rộng, 

phát triển mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 

du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế, thu nhập và 

chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mô hình giảm nghèo cho người nghèo. Ưu 

tiên hỗ trợ các mô hình, dự án giảm nghèo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người 

khuyết tật, dân tộc thiểu số, phụ nữ, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo chủ trì thực hiện. 

2. Phương thức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

b) Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 
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c) Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia và cam kết 

của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án.  

b) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phương. Phù hợp với lợi thế so sánh, thế mạnh của từng địa phương; phù hợp 

với nhu cầu thị trường và bảo đảm tính hiệu quả bền vững.  

c) Phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo; người khuyết tật.  

d) Ưu tiên hỗ trợ tham gia dự án mô hình giảm nghèo đối với người lao 

động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận 

nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; người khuyết tật, phụ nữ 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.  

đ) Tạo điều kiện để người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó 

khăn được tham gia thực hiện dự án mô hình giảm nghèo. 

e) Bảo vệ môi trường.  

f) Thời gian thực hiện mỗi dự án tối đa 3 năm. 

B. ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ, MẪU HỒ SƠ, 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN DỰ ÁN 

I. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI 

GIÁ TRỊ 

1. Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

a) Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc 

làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo 

kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án. 

b) Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc 

biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ 

chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. 

c) Các dự án, kế hoạch, phương án, mô hình (gọi chung là dự án) phát triển 

sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia dự án là đối tượng hỗ 

trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ 

thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công 

với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo. 

2. Nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị 

a) Đào tạo kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý 

hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. 

b) Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật 

trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. 
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c) Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, 

vật nuôi. 

d) Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 

đ) Hỗ trợ chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí thiết lập 

mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

e) Xây dựng, quản lý dự án. 

3. Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước 

a) Hỗ trợ không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án, kế  

hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng kinh phí 

thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 

50% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn 

khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ 

trợ tối đa cho 01 dự án/kế hoạch liên kết không quá 05 tỷ đồng. 

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch liên kết thông  

qua đơn vị chủ trì liên kết.  

4. Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết  

 4.1. Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp: 

4.1.1. Hồ sơ liên kết (theo các mẫu kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-

CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ) 

a) Đơn đề nghị của chủ trì liên kết; 

b) Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết; 

c) Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết đối với trường hợp các doanh 

nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau; 

d) Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất 

lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; 

hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản 

phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; 

đ) Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 

4.1.2. Trình tự thủ tục liên kết 

a) Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết: Chủ 

trì liên kết gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau 

khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là 

đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở ngành liên quan và lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan. Trong thời hạn 15 ngày làm việc 

sau khi nhận được hồ sơ, Hội đồng tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện 

thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tờ trình trình Ủy ban nhân dân  
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tỉnh xem xét phê duyệt. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong vòng 10 ngày 

làm việc kể từ khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải 

thông báo và nêu rõ lý do cho chủ trì liên kết được biết. Trong thời hạn 10 

ngày làm việc sau khi nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết;  

b) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết, giao 

Phòng Nông nghiệp (hoặc Phòng Kinh tế) thực hiện theo trình tự thủ tục quy 

định tại điểm a khoản 4.1.2 Văn bản này. 

4.2. Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh 

vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: 

4.2.1. Hồ sơ liên kết (theo các mẫu kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-

HĐND) 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết. 

b) Nội dung dự án, kế hoạch liên kết.  

c) Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ trì liên kết.  

 d) Bản sao (được công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc 

Quyết định thành lập; văn bản chứng minh năng lực của đơn vị chủ trì liên kết  

 đ) Bản sao (được công chứng) giấy chứng nhận, hoặc cam kết về tiêu 

chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; hợp đồng liên kết; văn bản khác 

(nếu có) theo quy định của bộ, cơ quan trung ương. 

4.2.2. Trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết 

trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp 

a) Bước 1: Cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện dự án, kế hoạch liên 

kết thông báo rộng rãi kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên các phương tiện truyền thông, hoặc trên trang điện tử, niêm yết công 

khai tại trụ sở của cơ quan, đơn vị. 

b) Bước 2: Khảo sát, xây dựng dự án, kế hoạch liên kết  

- Đơn vị chủ trì liên kết phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện nơi dự kiến triển khai dự án, kế hoạch để xây dựng dự án, kế 

hoạch liên kết.  

- Trên cơ sở kết quả khảo sát và ý kiến thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp 

xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đơn vị chủ trì liên kết lập hồ sơ đề xuất thực 

hiện dự án, kế hoạch liên kết. Thành phần thủ tục, hồ sơ thực hiện theo quy định 

tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết này.  

c) Bước 3: Thẩm định dự án, kế hoạch liên kết  

- Đối với dự án, kế hoạch liên kết do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được 

giao vốn để triển khai thực hiện; các dự án, kế hoạch liên kết có quy mô liên 
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huyện (phạm vi thực hiện trên địa bàn từ 02 đơn vị cấp huyện trở lên): 

+ Đơn vị chủ trì liên kết gửi 10 bộ hồ sơ đề xuất đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án, kế 

hoạch liên kết. Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm: Chủ tịch Hội đồng 

là Thủ trưởng cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia; thành viên Hội 

đồng thẩm định là lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND cấp 

huyện có dự án liên kết và các đơn vị khác có liên quan. Trường hợp dự án, kế 

hoạch liên kết có lồng ghép các nguồn vốn, thì Chủ tịch Hội đồng sẽ là Thủ 

trưởng cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia có nguồn vốn hỗ trợ 

lớn nhất. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết. 

- Đối với dự án, kế hoạch liên kết do cấp huyện triển khai thực hiện   

+ Đơn vị chủ trì liên kết gửi 10 bộ hồ sơ đề xuất đến Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (qua cơ quan được giao chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững).  

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định dự 

án, kế hoạch liên kết. Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm: Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, lãnh đạo các phòng ban chủ trì các Chương trình mục 

tiêu quốc gia, lãnh đạo các phòng ban; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

dự án, kế hoạch liên kết và các đơn vị khác có liên quan. Hội đồng thẩm định có 

trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt 

dự án, kế hoạch liên kết. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Hội đồng tổ 

chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Hội đồng thẩm định cùng cấp có tờ 

trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Nếu hồ sơ không đủ điều 

kiện thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, cơ quan chủ trì 

tương ứng của Hội đồng thẩm định cùng cấp phải thông báo và nêu rõ lý do 

cho chủ trì được biết. 

- Nội dung thẩm định phải làm rõ việc đáp ứng về hồ sơ, thủ tục và các 

điều kiện hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; sự cần thiết thực hiện dự 

án, kế hoạch liên kết; phương án mua sắm và đầu mối thực hiện mua sắm vật tư, 

trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi đề 

xuất hỗ trợ từ nguôn ngân sách nhà nước (nếu có); các rủi ro, phương án tài chính 

xử lý rủi ro (nếu có). 

d) Bước 4: Phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết 

- Đối với dự án, kế hoạch do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao vốn 

để triển khai thực hiện; các dự án, kế hoạch liên kết có quy mô liên huyện 

(thực hiện trên địa bàn từ 02 huyện trở lên): Căn cứ đề nghị của Hội đồng 

thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt dự án, kế 
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hoạch liên kết. 

- Đối với dự án, kế hoạch do cấp huyện triển khai thực hiện: Căn cứ đề 

nghị của Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 

phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết. 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án; trường hợp dự án không đủ 

điều kiện theo quy định, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt phải có văn 

bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Nội dung quyết định dự án, kế hoạch liên kết phải bao gồm: Tên dự án, kế 

hoạch; tên đơn vị chủ trì liên kết, các bên liên kết; thời gian triển khai; địa bàn thực 

hiện; tổng chi phí, cơ cấu từng nguồn vốn (ngân sách nhà nước, vốn của đơn vị chủ 

trì liên kết, vốn tham gia của bên liên kết, vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực 

hiện các chính sách); nội dung, hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên theo 

từng nội dung, hoạt động; mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà 

nước và dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ; dự kiến kết quả 

thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm kết thúc dự án, kế hoạch liên kết; 

phương án mua sắm và đầu mối thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ sản 

xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ nguôn ngân sách 

nhà nước (nếu có); nội dung và chi phí hỗ trợ cho hộ gia đình, hoặc người dân thuộc 

đối tượng hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức quản lý tài sản hình 

thành sau hỗ trợ (nếu có); phương án tài chính xử lý các rủi ro (nếu có); chế tài xử lý 

và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong trường hợp đơn vị chủ trì 

liên kết vi phạm cam kết và nội dung khác có liên quan (nếu có). 

II. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG 

1. Điều kiện hỗ trợ dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng 

a) Các dự án, kế hoạch, phương án, mô hình (gọi chung là dự án) phát 

triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia dự án là đối tượng 

hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ 

thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công 

với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo. 

b) Cộng đồng dân cư đề xuất dự án, phương án sản xuất, dịch vụ là nhóm 

hộ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo 

quy định của pháp luật; nhóm hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện; 

nhóm hộ do Ban phát triển thôn làm đại diện hoặc nhóm hộ do người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. 

c) Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế 

giỏi được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 

d) Hộ tham gia dự án, phương án sản xuất, dịch vụ phải đảm bảo các điều 

kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và 

cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án, phương án. 
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2. Nội dung hỗ trợ 

a) Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ 

thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ. 

b) Vật tư, nguyên liệu, công cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng 

dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi.  

c) Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 

d) Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao 

năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm. 

đ) Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án 

cho đến khi có kết quả. 

e) Tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương 

do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao.  

g) Xây dựng, quản lý dự án. 

3. Định mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước 

a) Hỗ trợ không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa 

bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án 

trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án, 

phương án trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục 

tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ tối đa cho 01 dự án/phương án không quá 03 tỷ đồng. 

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, phương án sản xuất thông 

qua người đại diện do cộng đồng lựa chọn.  

4. Hồ sơ dự án, phương án sản xuất, dịch vụ bao gồm 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất của cộng đồng (Mẫu số 04 tại 

Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND). 

b) Biên bản họp cộng đồng (Mẫu số 05 tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết 

số 10/2023/NQ-HĐND). 

c) Dự án/phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (Mẫu số 06 tại 

Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND). 

d) Bản cam kết của hộ gia đình (Mẫu số 07 tại Phụ lục II kèm theo Nghị 

quyết số 10/2023/NQ-HĐND). 

đ) Bản photo hợp đồng tiêu thụ (nếu có). 

5. Trình tự, thủ tục xây dựng dự án, phương án sản xuất, dịch vụ  

a) Bước 1: Cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất thông báo rộng rãi kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất cộng đồng trên các phương tiện truyền thông, hoặc trên trang điện 

tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

b) Bước 2: Xây dựng dự án, phương án sản xuất, dịch vụ 
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Cộng đồng dân cư xây dựng hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất, 

dịch vụ gửi cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo 

quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND. 

c) Bước 3: Thẩm định dự án, phương án sản xuất, dịch vụ 

- Cộng đồng dân cư gửi 10 bộ hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến triển khai dự án để trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện thẩm định. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất dự án, 

phương án sản xuất và quyết định đơn vị, bộ phận giúp việc cho Tổ thẩm định. 

Thành phần Tổ thẩm định bao gồm: Tổ trưởng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; thành viên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án, phương án 

sản xuất của cộng đồng; lãnh đạo phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm về thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng 

bình chọn (nếu có). Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án, phương án sản xuất. 

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Tổ thẩm định 

tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Tổ thẩm định có tờ trình trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt. Nếu hồ sơ không đủ điều 

kiện thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Tổ thẩm định cùng cấp 

phải thông báo và nêu rõ lý do cho Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Nội dung thẩm định phải làm rõ các điều kiện hỗ trợ dự án, phương án 

sản xuất, dịch vụ cộng đồng; sự cần thiết thực hiện dự án, phương án sản xuất, 

dịch vụ; phương án mua sắm và đầu mối thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị 

phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ 

nguôn ngân sách nhà nước (nếu có). 

d) Bước 4: Phê duyệt dự án, phương án sản xuất, dịch vụ 

- Trong thời gian 2 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 

định phê duyệt dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư 

đề xuất. Trường hợp dự án không đủ điều kiện phê duyệt theo quy định phải có 

văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Nội dung quyết định dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ 

phải bao gồm: Tên dự án, phương án; đại diện cộng đồng và danh sách cộng 

đồng tham gia dự án; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; đối tượng tham gia 

dự án; các hoạt động của dự án; dự toán kinh phí chi tiết; nguồn kinh phí thực 

hiện (ngân sách nhà nước hỗ trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực 

hiện các chính sách và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia (nếu có)); nội 

dung, hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên theo từng hoạt động; mức 

hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà nước và dự toán chi tiết 

theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ; dự kiến hiệu quả, kết quả đầu ra của 
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dự án, phương án; phương án mua sắm và đầu mối thực hiện mua sắm vật tư, 

trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi đề 

xuất hỗ trợ từ nguôn ngân sách nhà nước (nếu có); tổ chức quản lý tài sản sau 

hình thành (nếu có); phương án tài chính xử lý các rủi ro (nếu có); hình thức, 

mức quay vòng (nếu có); giải pháp tài chính xử lý các rủi ro (nếu có); chế tài xử 

lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có). 

III. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THEO NHIỆM VỤ 

1. Điều kiện thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ 

a) Chỉ áp dụng cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ trong 

trường hợp đã xem xét khả năng áp dụng hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng nhưng không 

huy động được sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác hoặc 

không có đề xuất từ cộng đồng dân cư; hoặc thực hiện các dự án hỗ trợ người 

dân đang chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô 

nhiễm môi trường; dự án, mô hình cho các nhóm đối tượng yếu thế; hỗ trợ sản 

xuất gắn với củng cố quốc phòng an ninh, bình đẳng giới; mô hình ứng dụng 

công nghệ, kỹ thuật sản xuất mới. 

b) Tối thiểu 70% phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phải được 

dùng để hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên quan trực tiếp đến hoạt 

động sản xuất của người dân. 

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc danh mục sản phẩm, 

dịch vụ công; thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên. 

3. Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước 

a) Hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án tối đa không quá 03 tỷ đồng. 

Khuyến khích bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng tham gia dự án có 

đóng góp đối ứng (bằng tiền, ngày công, hoặc hiện vật). 

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua bên được giao nhiệm vụ, nhận 

đặt hàng hoặc bên trúng thầu thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và 

các bên liên quan. 

4. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch, dự toán thực hiện 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất: 

a) Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư từng 

chương trình mục tiêu quốc gia; các quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền về thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 

mục tiêu quốc gia; kế hoạch, hoặc dự toán ngân sách nhà nước và các quy định 

khác có liên quan, phê duyệt dự án, đề án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo 

nhiệm vụ. 
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Nội dung phê duyệt dự án, đề án mô hình phải làm rõ các nội dung: Tên 

dự án; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; đối tượng được hỗ trợ từ dự án; 

các hoạt động của dự án; dự toán kinh phí chi tiết theo từng nhiệm vụ, hoạt 

động; các nội dung, hoạt động, nhiệm vụ cần đặt hàng, hoặc giao nhiệm vụ hoặc 

đấu thầu (theo từng nội dung hoặc tổng thể các nội dung); dự kiến hiệu quả, kết 

quả đầu ra của dự án, phương án; tổ chức quản lý tài sản hình thành sau hỗ trợ 

(nếu có); giải pháp tài chính xử lý các rủi ro (nếu có); các nội dung khác theo 

quy định của cơ quan chủ quản chương trình. 

b) Thông báo rộng rãi kế hoạch lựa chọn đơn vị đặt hàng, giao nhiệm vụ, 

lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ thực hiện dự án, đề án mô hình hỗ 

trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ trên các phương tiện truyền thông, hoặc 

trên trang điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan, đơn vị. 

c) Tổ chức lựa chọn, ban hành quyết định giao nhiệm vụ với bên được 

giao nhiệm vụ, hoặc ký hợp đồng đặt hàng với bên nhận đặt hàng, bên trúng 

thầu thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định. 

d) Hướng dẫn, giám sát, thanh toán và giải ngân vốn dựa trên kết quả 

nghiệm thu từng giai đoạn hoàn thành nội dung, hoạt động theo tiến độ theo 

quyết định phê duyệt dự án, đề án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm 

vụ; quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng, hoặc hợp đồng đặt hàng, hoặc hợp đồng 

ký với nhà thầu được lựa chọn.”. 

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn này thay thế cho Hướng dẫn 

số 118/HD-SLĐTBXH ngày 13/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô 

hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát 

sinh đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để để kịp thời 

xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở NNPTNT (phối hợp chỉ đạo); 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Đoài); 

- UBND các HTT; 

- Phòng LĐTBXH các HTT; 

- Lưu VT, BTXHTEBĐG (Hải). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đoài 
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